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Nhận diện Đột quỵ: FAST

MÉO MIỆNG

Yêu cầu bệnh nhân cười hở miệng. Xem một  

bên mặt có bị xệ xuống hoặc bị đơ cứng?

YẾU LIỆT CHÂN TAY

Yêu cầu bệnh nhân đưa cả hai tay lên.

Quan sát 1 tay có bất động hoặc yếu hơn?

NÓI KHÓ

Yêu cầu bệnh nhân lặp lại những cụm từ đơn  

giản. Các từ lặp lại có đúng, hoặc bệnh nhân  

có gặp khó khăn trong việc hiểu không?

Chuyển đến đơn vị đột quỵ

https://trungtamthuoc.com/



Thời gian khởi phát đột quỵ

• Rất quan trọng trong điều trị tái thông mạch

• Được định nghĩa là “ thời gian cuối cùng người bệnh còn bình thường”

• Có người chứng kiến = thời điểm phát hiện triệu chứng

• Đột quỵ thức giấc

• Không có người chứng kiến  thời điểm phát hiện triệu chứng
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Các yếu tố phân loại trước viện

• Khoảng cách tới cơ sở đột quỵ

• Thời gian di chuyển

• Các cấp cơ sở đột quỵ 

• Các dịch vụ sẵn có (vận chuyển đường bộ hoặc hàng không)
• Tình trạng khác nhau về cơ sở vật chất

• Hệ thống kiểm soát y tế

• Tiêu chí điều phối 

• EMS công và tư nhân 

• Ưu tiên của người bệnh

• Giờ khởi phát các triệu chứng

• Đột quỵ nặng

• Người bệnh ổn định
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AHA 2021
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FeSS: Fever, sugar, swallow

Thành phần Tần suất Ngưỡng xử trí Biện pháp điều trị Khuyến cáo

Nhiệt độ Mỗi 4–6h/72h đầu ≥37.5°C Paracetamol trong 

1h

I, B

Đường huyết Khi nhập viện và 

mỗi 4–6h

≥180 mg/dL Insulin trong 1h IIa, C

Khả năng nuốt Sàng lọc trong 

vòng 24h đầu

Nếu rối loạn 

nuốt

Tham khảo chuyên 

viên ngữ âm trị liệu

I, B
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Biến chứng
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Vai trò của điều dưỡng

✓Phát hiện sớm các dấu hiệu 
cảnh báo chuyển biến về 

tình trạng lâm sàng

✓Đưa ra những can thiệp 

phù hợp và kịp thời.
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Kiểm soát huyết áp

AHA/ASA 2019, 
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Huyết khối tĩnh mạch   

Phát hiện sớm biểu hiện thuyên tắc mạch phổi:

• Khó thở đột ngột

• Thở nhanh

• Nhịp tim nhanh

• Đau ngực 

• Tím tái

• Sốc hoặc ngừng tim
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Bao chi áp lực ngắt quãng
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Kiểm soát co giật

• Khó phát hiện trong một số trường hợp 

• Trong cơn co giật: 

• phòng ngã

• đề phòng chấn thương do va đập

• đảm bảo hô hấp

• sặc

• thuốc theo y lệnh

• Lưu ý: luôn cảnh báo người bệnh và người nhà về nguy cơ xảy ra co giật

• Giữ chặt tay chân, đè chặt 

xuống giường

• Hét to, lấn át 

• Cho bất kì vật gì vào miệng 

(đũa, khăn, cánh tay…)
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Phòng ngừa viêm phổi hít

• Sàng lọc đánh giá nuốt trước khi cho ăn, uống và khi có thay đổi về 

tình trạng bệnh

• Tư thế khi cho ăn đường miệng: cằm gập về ngực

• Sử dụng túi cho ăn vời người bệnh có ống thông dạ dày

• Vệ sinh răng miệng thường xuyên (ít nhất 3-4 lần/ngày)
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Đau bên liệt 

• Chú ý khi di chuyển người bệnh

• Sử dụng thiết bị hỗ trợ

• Thuốc giảm đau

https://trungtamthuoc.com/



Vấn đề về tâm thần kinh

• Suy giảm nhận thức

• Trầm cảm, mệt mỏi, lo lắng, từ chối điều trị

• Rối loạn giấc ngủ: 

• Ngưng thở khi ngủ

• Mất ngủ ban đêm

• Buồn ngủ quá mức ban ngày

• Rối loạn cảm xúc

• Mê sảng

https://trungtamthuoc.com/



Dự phòng và biện pháp can thiệp: 

• Tăng tương tác với môi trường

• Liệu pháp tâm lý, thuốc điều trị tâm thần

• Lưu ý các thuốc có tác dụng đến hệ thần kinh hoặc an thần

• Tạo chu kỳ thức/ngủ, định hướng ngày/đêm

• Người thân bên cạnh 
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Một số lưu ý khác

Nội dung Chi tiết Khuyến cáo

Tư thế đầu Nằm phẳng hoặc nâng đầu 30°, chưa rõ ưu thế IIb, C

Chức năng tim Ghi ECG, theo dõi loạn nhịp ≥24h, siêu âm tim nếu nghi ngờ I–IIa, B–C

Hô hấp SpO₂ mỗi 4h, chỉ thở O₂ khi cần I, C

Tiết niệu Không đặt ống thông tiểu thường quy; rút sớm III, C

An toàn Phòng ngã và chấn thương IIb, C

Vận động sớm Đánh giá trong 48h đầu; không quá sớm <24h I–III, B–C

Theo dõi thần kinh NIHSS/GCS; chụp CT khi ý thức xấu đi I–IIb, B–C

Vệ sinh – da Chăm sóc răng miệng, da sạch khô, đệm giảm áp I–IIb, B–C

Dinh dưỡng Chế độ ăn phù hợp, đặt ống thông sớm, bổ sung dinh dưỡng I–IIa, B–C

Cân bằng dịch Theo dõi nhập – xuất dịch 24h đầu I, C
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• Điều trị dự phòng thứ phát, phục hồi chức năng (nếu cần) 

• Tăng cường khả năng tự lập, khuyến khích sự tham gia của người thân 

và/hoặc người chăm sóc chính

• Giáo dục sức khỏe trước khi ra viện: đặc biệt tuân thủ thuốc, tác dụng 

không mong muốn, khám lại.
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Tóm lại

• Phát hiện sớm triệu chứng đột quỵ, xử trí và đưa đến viện sớm nhất có thể

• Theo dõi phòng ngừa và xử trí các biến chứng trong quá trình nằm viện

• Giáo dục sức khoẻ trước khi ra viện

https://trungtamthuoc.com/
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